XƠ SỢI THIÊN NHIÊN GỐC ĐỘNG VẬT
Phần 2: Tơ tằm	
1. Nguồn gốc
Tơ sinh ra từ ấu trùng của loài côn trùng sử dụng tơ làm tổ kén. Phần lớn tơ thiên nhiên thu được hiện nay để dệt vải là tơ tằm.
Theo truyền thuyết người đầu tiên có công trong việc phát hiện ra sản phẩm thiên nhiên quý giá này là một bà hoàng hậu ở Trung Quốc, cũng là người khai phá ra nghề trồng dâu nuôi tằm ở nước này. Qua nhiều thế kỷ thứ vải lụa này chỉ dành riêng cho giới quý tộc Trung Quốc và cách nuôi tằm dệt lụa được hoàn toàn giữ bí mật. Gần 1000 năm sau nghề này mới được tiết lộ và lan truyên qua các nước lân cận bằng con đường tơ lụa.
Ở Việt Nam, bà Ý Lan được mệnh danh là cô thôn nữ trên cánh đồng dâu của vùng đất Bắc Ninh được đức vua Nhân Tông sùng ái và được nhân dân tôn vinh đã mở nghiệp trồng dâu nuôi tằm trên lãnh thổ Việt Nam. Hiên nay nghề trồng dâu nuôi tằm xuất hiện ở các tỉnh như Hà Tây, Nam Định và đặc biệt là ở Bảo Lộc (Lâm Đồng)
Tơ tằm lấy từ một loại sâu ăn lá tên là sâu tằm ( con tằm). Loại sâu ăn lá dâu được gọi là tằm dâu, còn loại sâu ăn lá khác như thầu dầu, lá sắn…gọi là tằm dại
	Sản xuất tơ tằm
Vòng đời sinh trưởng của con tằm: 
[image: E:\my work\TM\image\about-01-2.jpg]
	Tằm khi trưởng thành sẽ nhả tơ tạo thành tổ gọi là kén. Ngay sau khi kén hình thành và đạt đến độ lớn nhất định thì phải kéo hết tơ nếu không sâu trong tổ sẽ cắn đứt đoạn để chui ra
	Ươm tơ là quá trình kéo sợi tơ ra khỏi kén bao gồm các giai đoạn như  phân loại kén, bóc áo kén, nấu kén, giữ mối, ghép mối tơ, guồng lại, chỉnh lý đóng gói.
Sản phẩm của quá trình ươm tơ bao gồm tơ sồi ( tơ nái, tơ càng), kéo từ áo kén khi nấu chất lượng không tốt, cứng, thô, nhiều keo, chủ yếu dùng dệt lụa gốc hoặc đan lưới, Tơ nõn chất lượng tốt tơ mảnh mịn dùng để dệt lụa, tơ đũi kéo từ kén thủng, chất lượng không tốt dùng để dệt thảm, nhộng là loại thực phẩm rất béo ngon dùng cho người và gia súc
Cấu trúc tơ tằm
	Tơ tằm có dạng filament dài tới 600m (TB 300m), có đường kính rất mảnh từ 12-30µm, kích thước này phụ thuộc vào sức khỏe, chế độ ăn, hoàn cảnh nuôi của sâu tằm
	Kén tằm là vỏ bọc bên ngoài của nhộng tằm do những sợi tơ tạo nên từ chất protein có trong tằm chín giúp chống điều kiện ngoại cảnh và kẻ thù. Kén tằm bị mềm đi trong nước nóng và có thể kéo ra được những sợi mảnh, chắc, dai và đồng nhất có thể sản suất ra loại vải đẹp và bền.
· Cấu trúc tế vi
	Sợi tơ được kéo trực tiếp từ kén tằm gồm hai sợi filament có đường kính không nhẵn tiết ra từ cặp tuyến tơ của con tằm. Lớp tráng phủ bề mặt gọi là sericine  (silk glue), chiếm 20-30% giúp 2 sợi filament dính với nhau, khi tan hai sợi tách ra. Sericine cần loại bỏ để giảm trọng lượng và độ thô cứng cho xơ
Đường kính tơ tằm không đều theo chiều dài, tằm nuôi có tiết diện ngang hình tam giác các góc bo tròn, tơ tự nhiên thường có hình chữ nhật
· Cấu trúc siêu hiển vi
Có thể nhận ra các lớp hợp chất protein mảnh dưới cấp độ này
	Polyme tơ tằm gồm một chuỗi amino acid hình thành nên protein gọi là fibroin
	Tơ tằm là xơ thiên nhiên mạch thẳng, có cấu trúc đồng trùng hợp chứa nhóm có cực (-COOH và –NH2 ) do vậy đây là loại vật liệu lưỡng tính.
	Ngoài fibroin và sericine trong tơ còn có thành phần tạp chất như chất béo, sáp, muối khoáng
2. Tính chất
Độ bền
· Tơ tằm có độ bền cao nhất trong các xơ protein nhưng so với các xơ nói chung thì ở mức trung bình.
· Tơ tằm có độ giãn trung bình.
· Tơ tằm chống ma sát vừa phải, tuy nhiên trong sử dụng ma sát không phải là vấn đề lớn
Ảnh hưởng của nước
	Tơ tằm có thể hấp thụ lượng nước bằng 1/3 khối lượng của nó mà không cho cảm giác ướt khi tiếp xúc, độ ẩm của tơ tằm lên đến 9-11%. Khi cơ thể thoát mồ hôi mặt vải sẽ hấp thụ bởi các xơ vì vậy da duy trì cảm giác khô
	Trong môi trường nước, xơ mềm ra, trương nở và đàn hồi hơn. ở nhiệt độ của nước 25oC, tơ sẽ nở chiều ngang từ 16-20%, chiều dài chỉ tăng 1-2%. Trong môi trường có độ ẩm tương đối 90% lúc đó đường kính xơ tăng lên 9% 
Đối với secirine trong môi trường nước có nhiệt độ 110oC bị hòa tan hoàn toàn.
Ảnh hưởng của nhiệt độ
Đối với nhiệt độ 130 - 140oC tác dụng lên xơ trong thời gian ngắn không làm cho xơ thay đổi tính chất
Khi đốt nóng kéo dài thậm chí ở nhiệt độ thấp cũng làm cho xơ bị cứng, gòn, thay đổi màu sắc và giảm tính chất cơ lý
Ở nhiệt độ 170 oC tơ bị phá hủy
Ảnh hưởng của hóa chất
Với acid vô cơ yếu, acid hữu cơ có nồng độ trung bình làm giảm không đáng kể độ bền của xơ. Nếu tăng nồng độ dung dịch và đốt nóng thì quá trình phá hủy xơ diễn ra rất nhanh.
Trong môi trường kiềm tơ dễ bị phá hủy, mức độ phá hủy tùy thuộc vào nhiệt độ và nồng độ dung dịch kiềm
3. Ứng dụng
Các mặt hang xơ gồm:
· Tơ sồi ( đũi, nái) sần sùi, có cục thô nhưng bền
· Lĩnh là loại lụa dệt dày sau đó được phết hồ
· Đoạn giống lĩnh nhưng dày hơn
· The (sa) là hàng dệt dùng sợi mỏng và dệt thưa có thể nhìn xuyên qua được
· Xuyến gần giống the nhưng dệt thưa dày xen lẫn
Quần áo tơ tằm thích hợp với thời tiết nóng là lạnh do dễ thấm mồ hôi và dẫn nhiệt kém. Lụa tơ tằm có vẻ đẹp óng ánh, trang nhã dùng làm màn, rèm….

4. Bảo quản tơ tằm
Tơ tằm giảm bền bởi kiềm nhẹ và chất oxy hóa, kiềm làm tơ ngả vàng, mờ, phơi lâu dẫn đến thủy phân mạch polypeptide. Phơi ở nhiệt độ cao làm tơ biến màu, cháy xém
Vải tơ tằm tốt nhất giặt khô bằng phương pháp đặc biệt nhằm duy trì các đặc tính. Nếu giặt tay chú ý giặt trong nước lạnh, dùng xà phòng hoặc chất tẩy nhẹ, giặt xong cần rũ bằng nước lạnh, treo trong bóng râm. Khi ủi thì ủi phía mặt trái, ủi trên mặt phải thì phải phủ một lớp vải cotton lên trên. Muốn tẩy trắng chỉ nên dùng amoni chứ không được dùng bất kỳ chất tẩy trắng nào. Để loại bỏ sự ngả vàng của tơ tằm bằng cách cho một ít giấm trăng khi giặt

	







Các yếu tố đặc trưng của hàng tơ tằm xuất khẩu
Yếu tố tự nhiên.
Nói lên đặc tính của hàng tơ tằm xuất khẩu từ đó cho chúng ta thấy được giá trị của mặt hàng này. Trong các nguyên liệu của ngành công nghiệp dệt như: bông thiên nhiên, bông sợi hoá học, tơ tằm và các loại cây có sợi khác như đay, gai, lanh... thì từ sưa tới nay tơ tằm vẫn là loại sợi quý, có giá trị cao, tơ lụa thiên nhiên vẫn giữ được địa vị độc đáo. Tơ tằm có đặc tính nhẹ, giai bền, hút được ẩm và cách nhiệt; quần áo bằng lụa tơ tằm vừa nhẹ, vừa bền, có màu bóng tự nhiên, mặc mùa hè thì thoáng mát, mùa đông thì ấm. Hơn nữa, tơ tằm dễ bắt màu nên nhuộm được nhiều màu đẹp và bền.
Độ dài của tơ tằm chỉ sau các loại xơ xợi hoá học, còn dài hơn bất cứ loại tơ thiên nhiên nào, tính chất hút ẩm của nó rất cao: có thể hút tới 30- 35% hơi nước mà vẫn không có vẻ ẩm ướt (trong khi đó, sợi ny-long chỉ có thể hút khoảng 5%). Vì vậy nó đảm bảo tốt cho sự hoạt động bình thường của da (sự thoát mồ hôi). Tính chịu nóng cũng khá cao, khi gia nhiệt tới 110oC bề ngoài của nó không thay đổi. Về mặt vệ sinh nó có một ưu điểm đáng quý là không hề gây cho cơ thể con người một dị ứng nào cả.
Ngoài việc dùng tơ tằm để dệt ra các mặt hàng có giá trị sử dụng và kinh tế cao như: các loại lụa, gấm vóc, the, nhung... nó còn được dùng trong các ngành quốc phòng và y học... như dệt lụa cách điện, lót bao lớp máy bay, bọc dây của các máy phát điện, dệt vải dù, áo chống độc, bao đựng thuốc nổ, làm chỉ khâu khi mổ sẻ...
Mấy chục năm gần đây khoa học phát triển, ngành công nghiệp hoá học đã sản xuất thành công nhiều loại tơ sợi nhân tạo, tổng hợp... tuy một vài loại có ưu điểm hơn hẳn tơ tằm như giai bền, đều đặn hơn ( VD: nylong, vinylong...) nhưng đó chỉ là tính chất thứ yếu, vì dùng các loại tơ đó để dệt các mặt hàng sẽ bị cứng, hút ẩm kém.... gây cho người mặc có cảm giác bí hơi, vướng víu... Rõ ràng các loại tơ sợi nhân tạo tuy có khả năng sản xuất ra số lượng lớn, mau chóng thoả mãn nhu cầu may mặc, cũng bóng đẹp nhưng kém hẳn tơ tằm về tính chất cách nhiệt, về sức nhẹ và hút ẩm. Do đó tơ tằm có những ưu điểm đặc biệt mà các loại tơ sợi khác không thể sánh được.
Yếu tố địa lý.
Hàng tơ tằm chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố địa lý như thời tiết, khí hậu, vùng lãnh thổ và thay đổi về màu sắc hoa văn... theo sự thay đổi của các yếu tố này. Mùa hè khí hậu nóng, các trang phục bằng chất liệu vải nhẹ, mát, hút ẩm tốt... rất được ưa chuộng. Và hàng tơ tằm đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu đó. Chính vì vậy hàng tơ tằm được tiêu thụ mạnh hơn vào mùa hè.
Yếu tố văn hoá.
Bao gồm thời trang, tính dân tộc, tính tôn giáo...
Mỗi dân tộc có một gu thẩm mỹ riêng về thời trang, về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu vải... Điều đó tạo lên những trang phục truyền thống của từng dân tộc: Việt Nam có áo dài kín đáo mềm mại với chất liệu tơ tằm truyền thống, người Nhật có áo kimono hay áo xorong của người Lào... Tôn giáo cũng có ảnh hưởng tới sở thích và sự lựa chọn trang phục của người tiêu dùng. Nhìn chung tất cả các yếu tố trên có ảnh hưởng lớn đến cách ăn mặc của mỗi người, từ đó ảnh hưởng đến ngành sản xuất kinh doanh may mặc trong và ngoài nước, đến chất liệu vải cho phù hợp với các loại trang phục đó và tất nhiên không loại trừ chất liệu tơ tằm. Một điển hình là Ấn Độ, mặc dù là nước sản xuất tơ lớn thứ hai trên thế giới nhưng với văn hoá và truyền thống mạnh mẽ, nhu cầu may mặc của người dân sử dụng chất liệu tơ tằm rất lớn, chính điều đó đã chi phối thị trường tơ lụa trong nước đồng thời phải nhập khẩu và đến nay Ấn Độ trở thành thị trường tiêu thụ tơ lớn nhất thế giới.
Yếu tố xã hội.
Hàng tơ lụa xuất khẩu luôn chú trọng đến yếu tố xã hội và khả năng đáp ứng nhu cầu cho các tâng lớp xã hội với những mức thu nhập khác nhau của từng người dân.
Hàng tơ tằm chịu ảnh hưởng lớn bởi thu nhập của người tiêu dùng, thường thì thu nhập càng cao người tiêu dùng có nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tơ tằm càng lớn. Trên thực tế, theo Tổng công ty dâu tằm tơ Việt Nam, từ khi nền kinh tế nước ta đổi mới, thu nhập của người dân tăng lên làm cho nhu cầu tiêu dùng lụa tơ tằm trong nước tăng lên từ 150.000 m (năm 1990) lên 1.500.000 m (1997). Thị hiếu của người tiêu dùng cũng thường xuyên thay đổi dó đó hàng tơ lụa cũng luôn phải nắm bắt được thị hiếu và dự đoán được những thay đổi để đáp ứng nhu cầu kịp thời nhất.
Tơ tằm là nguyên liệu quý có giá trị cao trên thị trường thế giới được dùng để sản xuất ra các loại quần áo, cà vạt... Sản phẩm được làm từ lụa tơ tằm rất được ưa chuộng, tuy nhiên vẻ đẹp mềm mại, nhẹ nhàng sang trọng và quý phái... của lụa tơ tằm lại đặc biệt thích hợp hơn đối với phụ nữ: có đến 90% sản phẩm quần áo tơ tằm là dành cho phụ nữ...

Bài hát phổ biến Áo lụa Hà Đông của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ thơ Nguyên Sa cũng ca ngợi vẻ đẹp của lụa Hà Đông. Bộ phim Áo lụa Hà Đông, một bộ phim đạt giải "Khán giả bình chọn" ở Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc, tháng 10 năm 2006, nói về nét đẹp của áo dài may bằng lụa Hà Đông. Ngoài ra, lụa Lãnh Mỹ A ở thị xã Tân Châu, An Giang cũng được nhiều người biết đến.
Đặc tính[sửa | sửa mã nguồn]
Đặc tính vật lý[sửa | sửa mã nguồn]
· Mặt cắt ngang sợi tơ có hình dạng tam giác với các góc tròn.
· Vì có hình dạng tam giác nên ánh sáng có thể rọi vào ở nhiều góc độ khác nhau, sợi tơ có vẻ óng ánh tự nhiên.
· Người cầm có thể cảm nhận được vẻ mịn và mượt mà của lụa không giống như các loại vải dệt từ sợi nhân tạo.
Đặc tính cơ học[sửa | sửa mã nguồn]
· Tơ lụa là một trong những sợi tự nhiên chắc nhất, tuy nhiên khi ướt độ chắc giảm còn 20%.
· Tơ lụa có độ co giãn trung bình hoặc kém.
Đặc tính hóa học[sửa | sửa mã nguồn]
· Cấu trúc
· Khả năng giữ nước tốt: 11%
· Độ dẫn điện và dẫn nhiệt kém nên thích hợp cho thời tiết lạnh, tuy nhiên dễ bị dính vào da.
· Tơ lụa không còn bền khi phơi nhiều dưới nắng và cũng bị sâu bọ cắn đặc biệt là khi để dơ bẩn.
· Không tan trong mineral acid. Bị vàng bởi mồ hôi và tan trong sulphuric acid.

Quần áo[sửa | sửa mã nguồn]
Quần áo bằng lụa rất thích hợp với thời tiết nóng và hoạt động nhiều vì lụa dễ thấm mồ hôi. Quần áo lụa cũng thích hợp cho thời tiết lạnh vì lụa dẫn nhiệt kém làm cho người mặc ấm hơn.
Đồ trang trí[sửa | sửa mã nguồn]
Vì lụa có vẻ đẹp trang nhã, óng ánh nên hay được dùng làm màn, rèm.
Ứng dụng khác[sửa | sửa mã nguồn]
Ngoài dùng để may quần áo và làm thành các đồ thủ công, lụa còn được dùng làm dù (để nhảy), lốp xe đạp, chăn mền và túi đựng thuốc súng. Áo giáp chống đạn trước kia cũng làm từ lụa cho đến Chiến tranh thế giới thứ nhất. Bằng quá trình xử lý đặc biệt, tơ lụa có thể dùng làm chỉ không hấp thụ trong phẫu thuật. Các thầy thuốc Trung Quốc đã từng sử dụng lụa để làm mạch máu nhân tạo. Lụa cũng dùng để viết.
__________-
Ưu điểm: Chất vải sáng, rất mềm mại, bóng mượt, nhẹ. Hút ẩm tốt, đem lại cảm giác thoáng mát cho người mặc. Cách nhiệt tốt nên mặc mát vào mùa hè ấm vào mùa đông.
–Nhược điểm: Kém chịu nhiệt, nhiệt độ cao làm tơ lụa bị giòn, ánh nắng và mồ hôi dễ làm tơ mau mục và úa vàng, vải dễ co rút và nhăn. Kém bền với chất kiềm như bột giặt. Sợi tơ có thể hút ẩm, bị ảnh hưởng bởi nước nóng, axit, bazơ, muối kim loại, chất nhuộm màu.
–Cách nhận biết: Sở mát tay, mặt vải láng mịn (Người cầm có thể cảm nhận được vẻ mịn và mượt mà của lụa không giống như các loại vải dệt từ sợi nhân tạo), óng ánh ( Mặt cắt ngang sợi tơ có hình dạng tam giác với các góc tròn. Vì có hình dạng tam giác nên ánh sáng có thể rọi vào ở nhiều góc độ khác nhau, sợi tơ có vẻ óng ánh tự nhiên ). Khi đốt lụa cháy chậm và có mùi khét như tóc cháy (tính chất chung của các loại vải có nguồn gốc từ đồng vật hay còn gọi là xơ protid), đầu đốt sủi bọt màu nâu, xốp, bóp vỡ vụn.
– Ứng dụng: Lụa tơ tằm được dùng phổ biến nhất để may áo dài, váy dạ hội, đồ lễ phục, các hàng thời trang cao cấp. Quần áo bằng lụa rất thích hợp với thời tiết nóng và hoạt động nhiều vì lụa dễ thấm mồ hôi. Quần áo lụa cũng thích hợp cho thời tiết lạnh vì lụa dẫn nhiệt kém làm cho người mặc ấm hơn.
–Bảo quản: Nhiệt độ là thích hợp từ 140 – 150 độ C. Là ở mặt trái hoặc mặt phải, dùng khăn ẩm để lên mặt vải trước khi là ở mặt phải. Nếu là ở nhiệt độ quá cao, tơ sẽ mất độ bóng. Không nên ngâm vải lâu trong xà bông nên Giặt bằng xà phòng trung tính như dầu gội đầu, chanh, bồ kết trong nước ấm., không nên phơi ở nơi có nhiệt độ và ánh nắng gắt sẽ làm lụa bị giòn và úa vàng nên phơi ở nơi râm mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào vải.
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KỊCH BẢN
· Chào quý thầy cô trong hội đồng, tôi tên là PTT THÚY-GV khoa công công may –TT. Hôm nay, tôi sẽ giảng bài 4 XƠ SỢI THIÊN NHIÊN GỐC ĐỘNG VẬT thuộc học phần Nguyên phụ liệu dệt may của Chương trình công nghệ may hệ cao đẳng.
· Sinh viên giả định là cô dương và thầy thắng.
· Chuẩn bị bảng: ghi trước Sĩ số, hiện diện, vắng mặt.
HS đứng
I ỔN ĐỊNH LỚP: Hôm nay lớp mình đi học đầy đủ không lớp trưởng,….”Dạ đủ”. Cô tuyên dương SV học chuyên cần VÀ mong rằng các e có thái độ học tập tích cực.
GV nhắc nhở: đi học mặc trang phục đúng lý thuyết
 II KIỂM TRA BÀI CŨ:
Buổi học trước, lớp học bài (ghi bảng)
BÀI 4: XƠ SỢI THIÊN NHIÊN GỐC ĐỘNG VẬT
4.1 LEN
Cô kiểm tra bài cũ: chiếu slide-sv trả lời

III. GIẢNG BÀI MỚI
Trước khi vào bài mới, cô nhắc nhở cả lớp: LỚP MÌNH LÀ SV BẬC CAO ĐẲNG nên khi học, các em:
Dựa trên nền tảng kiến thức đã học và tập trung nghe cô giảng để cập nhật kiến thức mới bằng cách ghi lại hoặc gạch dưới nội dung quan trọng trong giáo trình

Trước khi Xem đoạn Video clip, chú ý trả lời 2 câu hỏi:
1. Nội dung câu 1 của bài hát?
1. Kể tên địa danh được nhắc trong bài hát?
Gv ghi lại câu trả lời;
Vào bài mới;
Ở HÀ ĐÔNG có làng nghề truyền thống TRỒNG DÂU NUÔI TẰM. Sản phẩm cuối cùng là tấm vải có chất liệu là tơ tằm: THẾ THÌ lụa tơ tằm có gì đặc biệt mà hấp dẫn nhạc sĩ đưa vào bài hát. Hôm nay chúng ta học về chất liệu TƠ TẰM (ghi bảng)
4.2 TƠ TẰM
Mục tiêu cần đạt được của bài học này là ….
1. Mục tiêu (slide)
Gv GHI BẢNG
4.2.1 Nguồn gốc: 
Chiếu Video quá trình ươm tơ
4.2.2 Tơ tằm
Nội dung câu 1 của bài hát: “Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát” nghĩa là đi ngoài nắng , chảy mồ hôi, nóng NHƯNG KHI MẶC ÁO LỤA HÀ ĐÔNG ĐI NGOÀI NẮNG , CHẢY MÔ HÔI MÀ THẤY MÁT LÀ DO Tơ tằm có tính chất đặc biệt HÚT ẨM VÀ THẢI ẨM TỐT
4.2.3 Ứng dụng
4.2.4 Bảo quản
[bookmark: _GoBack]

CẢM ƠN QUÝ THẤY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE
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